[bookmark: _GoBack] Phần Hình học                                                              Nhóm 1: Thầy Kiên, Thầy Trọng
CHƯƠNG I. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
1. Thầy Kiên (biên soạn)	

Câu 1: Cho  với cạnh AB =c, AC = b, BC = a. Gọi R, r, S lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và diện tích của tam giác ABC. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?




	A.              B.            C.         D. 
Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD, có AB = 4, BC = 6, M là trung điểm của BC, N là trung điểm trên cạnh CD sao cho ND = 3NC. Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN bằng:




	A.                    B.                       C.                    D. 

Câu 3: Cho tam giác ABC có AB = 6, AC =8,  = 60. Tính diện tích tam giác ABC.
A. 



                 B.                      C.                   D. 
Câu 4: Tam giác ABC có AB = 5, BC = 7, CA = 8. Tính số đo góc  ?




     A.                      B.                         C.                      D. 

Câu 5: Tam giác ABC có AB = 2, AC = 1 và  = . Tính độ dài cạnh BC.
A. 

BC =1              B. BC = 2               C. BC =                 D.           


Câu 6: Tam giác ABC có  = ,  =  và AB =5. Tính độ dài cạnh AC.
A. 


        B.                     C.                        D. 10

Câu 7: Cho hình thoi ABCD cạnh bằng 1cm và có  = 60. Tính độ dài cạnh AC.
A. 


AC =cm           B. AC = cm           C. AC = cm             D. AC = 2 cm
Câu 8: Tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 8cm và BC = 10cm. Độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A của tam giác bằng 
A. 
4cm                  B. cm                           C. 7cm                        D. 5cm       

Câu 9: Tam giác ABC có BC =10 và   = . Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
A. 

R =5                  B. R = 10                     C. R =                      D. 
Câu 10: Tam giác đều cạnh bằng a nội tiếp trong đường tròn bán kính R. Khi đó bán kính R bằng
A. 



                B.                          C.                         D. 
Câu 11: Tam giác ABC có a = 21, b = 17, c = 10. Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác đã cho.
A. 
r = 16                 B. r = 7                              C. r =                     D. r = 8


Câu 12: Cho  có S = , nửa chu vi p = 10. Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác trên là
A. 

3                        B. 2                                     C.                        D.         

Câu 13: Cho , chọn công thức đúng trong các đáp án sau.
A. 

                                           B.       
B. 

C.                                       D. 

Câu 14: Để kéo một đường dây điện từ một thôn A tới thôn B phải đi qua một ngọn núi nên người ta kéo dây từ thôn A tới một vị trí C trên đỉnh núi, sau đó kéo dây từ vị trí C tới thôn B. Biết AC = 5km, CB = 12 km và  = 90. Nếu kéo thẳng dây điện từ thôn A tới thôn B giúp tiết kiệm bao nhiêu chi phí so với cách làm trên (biết chi phí mỗi km dây điện tốn chi phí 1,5 tỷ đồng)?
A. 7,5 tỷ đồng         B. 19,5 tỷ đồng          C. 6 tỷ đồng                D. 18 tỷ đồng
Câu 15: Véctơ nào dưới đây là một véctơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A (-3; 2) và B(1; 4)?




   A.          B.            C.         D. 
Câu 16: Véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm A (2; 3) và B(4; 1)?




   A.          B.            C.         D. 

Câu 17: Đường thẳng d đi qua điểm M(1; -2) và có véctơ chỉ phương có phương trình tham số là
A. 



d:      B. d:      C. d:      D. d:      
Câu 18: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A(2; -1) và B(2; 5).
A. 



d:      B. d:         C. d:           D. d: 

Câu 19: Đường thẳng d đi qua điểm A(1; -2) và có véctơ pháp tuyến  có phương trình tổng quát là
A. d: x+2y+4 = 0      B. d: x – 2y -5 =0     C. d: -2x+4y = 0     D. d: x – 2y+4 = 0
Câu 20: Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A(3; -7) và B(1; -7) là
A. y-7 =0                 B. x+y + 4 = 0               C. y+7 =0         D. x+y+6 = 0
Câu 21: Cho tam giác ABC có A(1; 1), B(0; -2), C(4; 2). Lập phương trình đường trung tuyến của tam giác ABC kẻ từ A.
A. x+y -2 = 0          B. 2x+y-3= 0            C. x+2y-3 = 0        D. x-y = 0   
Câu 22: Đường trung trực của đoạn thẳng AB với A(4; -1) và B(1; -4) có phương trình là
A. x+y = 1               B. x+y = 0                 C. y-x = 0             D. x –y = 1
Câu 23: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2; -1), B(4; 5) và C(-3; 2). Lập phương trình đường cao của tam giác ABC kẻ từ A.
A. 7x+3y+ 13 = 0      B. -3x+7y+13 = 0     C. 3x+7y+1 = 0     D. 7x+3y-11 = 0


Câu 24: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng : x-2y+1 = 0 và : -3x + 6y -10 = 0.
A. Trùng nhau                                         B. Cắt nhau nhưng không vuông góc
C. Vuông góc với nhau                            D. Song song

Câu 25: Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng : 3x+4y+10 = 0 và 


: (2m-1)x + my +10 = 0 trùng nhau?
A. 

m =              B. m =                  C. m = 2                 D. m = -2


Câu 26: Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng : 2x-y-10 = 0 và : x -3y +9 = 0.
A. 



                   B.                        C.                       D. 

Câu 27: Khoảng cách từ điểm M(-1; 1) đến đường thẳng : 3x-4y-3 = 0 bằng:
A. 

2                      B.                         C.                          D. 5

Câu 28: Tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn (C):  là:
A. I(-1; 3), R= 4     B. I(1; -3), R = 16       C. I(-1; 3), R =16         D. I(1; -3), R= 4
Câu 29: Đường tròn (C) có tâm I(-2; 3) và đi qua M(2; -3) có phương trình là:
A. 

                                B. 


C.                                D. 
Câu 30: Đường tròn đường kính AB với A(3; -1), B(1; -5) có phương trình là:
A. 

                                    B. 


C.                                   D. 

Câu 31: Đường tròn (C) có tâm I(-2; 1) và tiếp xúc với đường thẳng : 3x-4y+5 = 0 có phương trình là:
A. 

                                    B. 


 C.                                      D. 
Câu 32: Tìm tọa độ tâm I của đường tròn đi qua ba điểm A(0; 4), B(2; 4), C(4; 0).
A. I(0; 0)              B. I(1; 0)                C. I(3; 2)                     D. I(1; 1)
Câu 33: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của một đường tròn?


   A.                     B. 


   C.                  D. 

Câu 34: Cho phương trình: (1). Tìm điều kiện của m để (1) là phương trình đường tròn.
A. 

                   B.                     C. m > 1                     D. m =1

Câu 35: Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C):  tại điểm 
M(2; 1) là:
A. d: y+1 = 0           B. d: 4x+3y+14 = 0          C. d: 3x-4y-2 = 0      D. d: 4x+3y-11=0

Câu 36: Cho phương trình: (1). Tìm điều kiện của m để (1) là phương trình đường tròn có bán kính bằng 7.
A. m = 4                 B. m = 8                  C. m = -8              D. m = 4

Câu 37: Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C): , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d: 4x+3y+14 = 0.
A. 4x+3y+14 = 0 hoặc 4x+3y-36 = 0                     B. 4x+3y-36 = 0
 C. 4x+3y+14 = 0                                                    D. 4x+3y-14 = 0 hoặc 4x+3y-36 = 0

Câu 38: Elip (E):  có độ dài trục lớn bằng:
A. 5                   B. 10                    C. 25                        D. 50

Câu 39: Elip (E):  có độ dài trục bé bằng:
A. 8                   B. 10                   C. 16                      D. 20 

Câu 40: Elip (E):  có tiêu cự bằng:
A. 6                B. 3                   C. 9                         D. 18

Câu 41: Elip (E):  có một tiêu điểm là
A. 

(0; 3)                      B. (0, )                 C. (-; 0)            D. (3; 0)
Câu 42: Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài trục bé bằng 6 là:
A. 



            B.               C.                D. 

Câu 43: Cho elip (E): . Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?
A. (E) có tiêu cự bằng 4                                                 B. (E) có trục nhỏ bằng 6


 C. (E) có các tiêu điểm  và                   D. (E) có trục lớn bằng 10
Câu 44: Lập phương trình chính tắc của elip, biết elip đi qua hai điểm A(7; 0) và B(0; 3).
A. 



           B.              C.              D. 

Câu 45: Elip (E):  có tổng độ dài trục lớn và trục bé bằng:
A. 5                        B. 10                            C. 20                           D. 40

Câu 46: Elip (E): . Tỉ số e của tiêu cự và độ dài trục lớn của elip bằng:
A. 


e =1                B. e =                       C.                           D. 
Câu 47: Đường thẳng d đi qua điểm M(1; 2) và song song với đường thẳng 

: 2x+3y-12 = 0 có phương trình tổng quát là
A. 2x+3y-8 = 0          B. 2x+3y+8 = 0             C. 4x+6y+1 = 0          D. 4x-3y-8 = 0
Câu 48: Đường thẳng d đi qua điểm M(-1; 2) và vuông góc với đường thẳng

: 2x+y-3 = 0 có phương trình tổng quát là: 
A. 2x+y = 0              B. x-2y-3 = 0                    C. x+y-1 = 0                D. x-2y+5 = 0
Câu 49: Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng: 2x+3y-1=0?
A. 2x+3y+1 = 0           B. x-2y+5 = 0              C. 2x-3y+3 = 0             D. 4x-6y-2 = 0



Câu 50: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng có phương trình  và . Nếu thì
  A. m = -1            B. m = 2                  C. m = -2                 D. m =1
 2. Thầy Trọng (biên soạn)



Câu 1.	Cho có .  Độ dài cạnh  là:




[bookmark: _Hlk484968593]A. 	B.    	C.        	D. 



Câu 2.	Cho có   Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp  của tam giác trên là:




A.                       	B.  	C.  	D.  



Câu 3.	Cho có  Diện tích  của tam giác trên là: 




A.             	B.      	C.     	D.  


Câu 4.	Cho  thỏa mãn : . Khi đó:




A. 	B.      	C.  	D.  



Câu 5.	Cho  có  Độ dài cạnh  bằng:





A.   	B.  	C.   	D. . 




Câu 6.	Cho  có , nửa chu vi. Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác trên là:




A.  	B.  	C. 	D. 


Câu 7.	Cho có Diện tích của tam giác là:




A.      	B.  	C.       	D. 

Câu 8.	Cho tam giác , chọn công thức đúng trong các đáp án sau:



A. 		B. 	


C. 		D. 


Câu 9.	Cho tam giác  có .  Khi đó diện tích của tam giác là: 




A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 10:	Cho tam giác , biết  Tính góc  ?  




A.  	B.  	C. 	D.   


Câu 11:	Đường thẳng đi qua , nhận  làm véc tơ pháp tuyến có phương trình là:

A.  	

B.  	

C.  	

D. 



Câu 12:	Cho phương trình:  với . Mệnh đề nào sau đây sai?


A.  là phương trình tổng quát của đường thẳng có vectơ pháp tuyến là .



B.   là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục  .



C.   là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục .	



D. Điểm thuộc đường thẳng  khi và chỉ khi .

Câu 13:	Cho đường thẳng (d):  . Vecto nào sau đây là vecto pháp tuyến của (d)?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14:	Cho đường thẳng . Mệnh đề nào sau đây sai?


A. là vecto chỉ phương của .	


B. có hệ số góc .	

C.  không đi qua góc tọa độ.	



D.  đi qua hai điểmvà .

Câu 15:	Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  là:




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 16:	Phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua điểm   và vuông góc với đường thẳnglà




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 17:	Đường tròn tâm  và bán kính  có dạng:


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 18:	Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?


A. .	B. . 


C. .	D. . 

Câu 19:	Đường tròn  đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây ?




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 20:	Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua   điểm.




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21:	Tìm bán kính đường tròn đi qua  điểm .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22.	Dạng chính tắc của Elip là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 23.	Elip (E):  có tâm sai bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 24.	Đường Elip  có tiêu cự bằng :




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 25.	Phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đôi trục bé và đi qua điểm  là

A. 	

B. 	

C. 	

D. 
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